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Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 工具 こうぐ Dụng cụ
2 レンチ れんち Cờ lê
3 ペンチ ぺんち Kìm
4 ドライバー どらいばー Tuốc vít Là công cụ để cố định hoặc tháo ốc vít.

5 ドリル どりる Khoan
6 ねじ ねじ Vít
7 ボルト ぼると Bu lông
8 ハンマ はんま Búa Cũng có trường hợp viết là"ハンマー (Hammer)".

9 やすり やすり Giũa
10 ノギス のぎす Thước cặp Là dụng cụ đo có thể đo chiều dài tới đơn vị

5/100mm.

11 パッキン ぱっきん Vòng bịt
12 まきじゃく まきじゃく Thước dây Còn được gọi là "メジャー (Measure)"  .
13 万力 まんりき Ê tô, mỏ kẹp

14 クレーン くれーん Cẩu trục
15 ゲージ げーじ Máy đo, thước đo
16 エアー えあー Khí nén ép chân không Là không khí đã cho áp suất vào để làm giảm thể tí

ch. Được sử dụng khi di chuyển máy.

17 スパナ すぱな Cờ lê
18 マシン ましん Máy
19 油 あぶら Dầu Là dầu được sử dụng để giúp chuyển động của động

cơ máy và bánh răng của máy trở nên tốt hơn.

20 オイル おいる Dầu Là dầu được sử dụng để giúp chuyển động của động
cơ máy và bánh răng của máy trở nên tốt hơn.

21 工具掛け こうぐかけ Giá móc dụng cụ
22 接着剤 せっちゃくざい Keo dán, chất kết dính
23 プリント配線板 ぷりんとはいせんばん Bảng mạch in PWB = printed wiring board
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